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KẾ HOẠCH

Bộ môn Ngữ Văn
Năm học 2020 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;
Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 20/GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn nhiệm vụ và phương hướng năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Kế hoạch số    /KH-BMNV ngày   tháng   năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thực hiện nhiệm vụ bộ môn năm học 2020 – 2021,
Căn cứ vào tình hình thực tế bộ môn, bộ môn Ngữ văn trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé xây dựng kế hoạch bộ môn năm học 2020 - 2021 như sau:
A. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020: 
- Bộ môn Ngữ văn thực hiện nghiêm túc chương trình, có áp dụng nội dung giảm tải của Bộ, có xác định chuẩn kiến thức cho mỗi bài dạy, không cắt xén chương  trình.

- Thực hiện theo thống nhất chung của toàn quận về phân phối chương trình. Thực hiện theo thống nhất chung của toàn quận về phân phối chương trình tinh giản của BGDĐT ở học kỳ 2 theo văn bản 1125/BGDĐT; có điều chỉnh về khung thời gian cho hợp lý.

- Thực hiện quy định về số cột điểm kiểm tra học kì 2 theo văn bản 1360/BGDĐT và văn bản 1225/GDĐT-TrH.
- Thực hiện chuyên đề tích hợp liên môn: Ngữ văn - Lịch sử - Âm nhạc - Mỹ thuật - Giáo dục an ninh quốc phòng .

- Dạy học và ra đề kiểm tra theo hướng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát huy khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức.
- Thực hiện đề kiểm tra theo ma trận từ dễ đến khó (hiểu, biết, vận dụng, vận dụng cao).

- Nhằm tạo cho học sinh có ý thức chủ động học tập trong mùa dịch Covid 19, giáo viên đã đăng bài giảng powerpoint ghi âm và cho các em bài tập trực tuyến để đánh giá việc tự học và học tập trực tuyến của học sinh.

- Sau mùa dịch giáo viên tiếp tục kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ và thực hiện kiểm tra định kỳ tập làm văn (TLV) ở các khối lớp.
- Xây dựng tổ bộ môn đoàn kết, phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động giáo dục (tổ chức, phân chia công tác, nhiệm vụ giáo dục, …, hợp lí, khoa học) có tác dụng phát triển năng lực giáo viên (GV).

- Tổ nhóm chuyên môn sinh hoạt định kì theo qui định, đi sâu vào chuyên môn. Lập kế hoạch bộ môn cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị. Trong kế hoạch khuyến khích xây dựng các nội dung: Chủ đề dạy học tích hợp; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tiết học ngoài nhà trường; Tổ chức tiết học tại thư viện trường.

- Khuyến khích giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn (tập huấn, chuyên đề, tiết thao giảng) của phòng giáo dục (PGD) và của nhà trường.

- Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực học sinh theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ chí Minh (SGD&ĐT TP.HCM).

- Tổ chức, tham gia tốt các hội thi: Văn hay Chữ tốt; Lớn lên cùng sách; Học sinh giỏi. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn…
* Những tồn tại, hạn chế:

- Năng lực chuyên môn của giáo viên trường chưa đồng đều dẫn đến sự chênh lệch về tỉ lệ bộ môn.

- Do dịch Covid 19 nên các hoạt động thực hành, thao giảng chuyên đề, trải nghiệm của bộ môn chưa được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch ở HK2.
B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021:

I. Tình hình:
1. Nhân sự bộ môn Ngữ văn
	STT
	Họ và tên
	Nữ
	VB
cao nhất
	Năm TN
	Năm vào ngành
	Nhiệm vụ/

Kiêm nhiệm
	Khối/lớp dạy
	Số ĐT di động

	1
	Nguyễn Thị Liên Chi
	x
	ĐH
	1999
	1999
	TTCM - CN
	8-9
	0908108942

	2
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	x
	ĐH
	1998
	1998
	TTCĐ - CN
	8-9
	0909405431

	3
	Nguyễn Phương Nga
	x
	ĐH
	2000
	2000
	CTCĐ - CN
	8-9
	0904890979

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	x
	ĐH
	1998
	1998
	NT 9
	7-9
	0933712210

	5
	Phan Thị Kim Hảo
	x
	ĐH
	2005
	2005
	NT 8 - TK - CN
	6-8
	0937419479

	6
	Lê Thị Hiền
	x
	Thạc sĩ
	2003
	2003
	NT 7 - CN
	7-8
	0983929585

	7
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	x
	ĐH
	2016
	2016
	NT 6 - CN
	6-7
	0938063005

	8
	Vũ Thị Đài Trang
	x
	ĐH
	1999
	1999
	CN
	8-9
	0938203777

	9
	Nguyễn Thị Thương
	x
	ĐH
	2005
	2005
	CN
	8-9
	0902669349

	10
	Dương Thị Vạn
	x
	ĐH
	2005
	2005
	CN
	6-7
	0939674906

	11
	Phạm Thị Kim Thoa
	x
	ĐH
	2001
	2001
	CN
	6-7
	0984436985

	12
	Lương Thị Tâm
	x
	CĐ
	2010
	2010
	CN
	6-7
	0978276767

	13
	Trần Thị Yến
	x
	ĐH
	2014
	2014
	x
	6-8
	0896020555

	14
	Bùi Xuân Hồng Thủy
	x
	ĐH
	2017
	2017
	x
	Nghỉ HS
	0352210605


2. Thuận lợi - Khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Hoạt động bộ môn luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường và PGD.
- Tất cả giáo viên đoàn kết cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tinh thần đoàn kết cùng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tất cả giáo viên.

- Tinh thần ham học hỏi, đổi mới phương pháp dạy học để tạo nên sức hấp dẫn của bộ môn.

- Hoạt động chuyên đề của trường, quận mỗi năm học đều bám sát vào việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho công tác giảng dạy.

- Giáo viên trẻ tích cực, nhiệt tình.

+ Khó khăn:

- Các giáo viên đều có kiêm nhiệm (chủ nhiệm lớp) số tiết vượt tiêu chuẩn.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chuẩn bị điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát huy tính tích cực, chủ động của tổ chuyên môn và GV giỏi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bộ môn.

          - Tiếp tục thực hiện tốt chương trình và sách giáo khoa THCS theo hướng giảm tải theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 và thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh việc làm ngân hàng đề kiểm tra theo nhóm chuyên môn, thiết kế đề theo hướng đánh giá khách quan nhằm phát triển năng lực học sinh đối với đề kiểm tra hệ số 1 (thời gian làm bài 30 phút), đề kiểm tra học kì ở quận. Các đề kiểm tra đánh giá phải thực hiện đúng ma trận đề kiểm tra.
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ giáo dục theo tinh thần tích cực, chủ động trong đổi mới.
III. Biện pháp thực hiện:
1. Tổ chức dạy học, thực hiện chương trình giảng dạy:
- Bám sát PPCT theo thống nhất của quận (công văn 3280 và Thông tư 26 của Bộ Giáo dục)
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm dạy học trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Phân công giáo viên dự tập huấn, thao giảng, họp chuyên môn.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ đạo chuyên môn đến các thành viên trong tổ. Trao đổi thông tin công khai, minh bạch (đặc biệt là các thông tin liên quan đến nội dung thi Tuyển sinh 10, học sinh Giỏi)

- Lập kế hoạch chuyên môn cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị. Kế hoạch chuyên môn thể hiện được sự chủ động, khoa học. Đặc biệt là các hoạt động đổi mới dạy học.

- Hoạt động thao giảng, tiết dạy tốt cấp trường, cấp quận theo định hướng phát triển tính tích cực hoạt động và năng lực của học sinh (HS).

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học; hoạt động trên Trường học kết nối.

- Sau khi thống nhất kế hoạch và được ban giám hiệu duyệt, các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện.
2. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học:
- Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS. Tiếp tục đổi mới đề thi, đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực HS theo Công văn 3114/ GDĐT – TrH ngày 25 tháng 9 năm 2015 về Hướng dẫn đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn.

- Tổ bộ môn tham gia đóng góp ý kiến về quy trình làm đề kiểm tra, chấm bài … để thống nhất thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá khoa học, hợp lý, hướng đến đánh giá năng lực HS; bắt nhịp với các kỳ kiểm tra, đánh giá của thành phố. Bảo đảm hình thức và nội dung kiểm tra theo đúng tiến trình, kế hoạch dạy học; đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra.

- Không sử dụng các kỳ kiểm tra học kỳ để đối phó kì thi Tuyển sinh 10.
3. Các hoạt động liên quan đến STEM, nghiên cứu khoa học, học thuật:
- Tổ chức các hoạt động đổi mới dạy học: dạy học dự án, tiết học ngoài nhà trường, trải nghiệm thực tế, dạy học theo chủ đề, … Đặc biệt chú trọng phát triển văn hoá đọc thông qua tiết học tại thư viện và các hoạt động dạy học bộ môn Ngữ văn.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập mô hình trường học mới và các hội thảo, chuyên đề, tập huấn nhằm Đổi mới Phương pháp dạy học theo Công văn số 3535/ BGDĐT – GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT  và các phương pháp dạy học tích cực khác và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về đổi mới xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV. Mỗi học kì tổ chức ít nhất 1 hoạt động chuyên môn (thao giảng, chuyên đề, tập huấn, ..).
4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề ngoại khoá giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo của bộ môn:
- Tổ chức các hình thức ngoại khóa gắn bó với bộ môn đạt hiệu quả. Chú ý mở rộng không gian lớp học (tiết học ngoài nhà trường, tiết học tại thư viện). 

- Khuyến khích GV hướng việc đọc sách đến với HS theo từng lứa tuổi, mở rộng thêm vốn kiến thức văn chương và kỹ năng sống.

- Tổ chức, tham gia tốt các hội thi: “Văn hay Chữ tốt”, “Lớn lên cùng sách”, “Học sinh giỏi”, “Olympic tháng lần thứ 2“ , “Đại sứ Văn hóa đọc”…
- Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn…

5. Tổ chức các chuyên đề, thao giảng:

- Thực hiện các tiết thao giảng để GV trao đổi học hỏi và rút kinh nghiệm bằng tiết dạy thực tế trên lớp.

- Nội dung Chuyên đề đáp ứng yêu cầu về Chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy.

	TT
	Tên chuyên đề/ thao giảng
	Thời gian
	Địa điểm
	Cấp


	Đối tượng tham dự

	1
	Chuyên đề “Người phụ nữ trong xã hội phong kiến”
	Tháng 10/2020
	THCS Nguyễn Văn Bé
	Trường
	GV

Khối 6,7,8,9

	2
	Chuyên đề: “Tình bạn trong thơ Trung đại”.
	Tháng 10/2020
	THCS

Rạng Đông
	Quận
	GV

Khối 6,7

	3
	Chuyên đề: “Tiết học ngoài không gian lớp học” (trong thư viện, trong sân trường...).
	Tháng 11/2020
	THCS

Mùa Xuân
	Quận
	GV

Khối 6,7

	4
	Chuyên đề: “Phương pháp làm bài nghị luận xã hội”.
	Tháng 01/2021
	THCS

Yên Thế
	Quận
	GV

Khối 8,9

	5
	Chuyên đề: “Tình yêu quê hương đất nước”

Thao giảng bài: “Quê hương”
	Tháng 02/2021
	THCS Nguyễn Văn Bé
	Trường
	GV

Khối 6,7,8,9

	6
	Chuyên đề: “Người lãnh đạo anh minh”.
Thao giảng bài: “Chiếu dời đô”.
	Tháng

03/2021
	THCS

Nguyễn văn Bé
	Quận
	GV
Khối 8,9


6. Công tác bồi dưỡng HS giỏi:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể: GV bồi dưỡng, lộ trình bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng cho đối tượng HS có niềm yêu thích văn chương, mở rộng nâng cao kiến thức từ bài học trong lớp đến áp dụng thực tế.

- Bồi dưỡng mở rộng kiến thức cho học sinh bằng việc đọc sách có chọn lọc.

- Bồi dưỡng hiệu quả HS Giỏi liên tục, thường xuyên, phát hiện HS có năng khiếu về văn chương. Chú ý rèn luyện khả năng tự học, sáng tạo, tính phản biện,.. cho HS.

- Đội tuyển cấp trường dự thi để được chính thức vào đội tuyển cấp quận (theo kế hoạch hoạt động của PGD&ĐT)

7. Công tác phụ đạo HS yếu, kém:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể: GV phụ đạo, nội dung cần phụ đạo.

- Các nhóm có kế hoạch phụ đạo HS cụ thể.

- Có giáo án cụ thể cho mỗi bài dạy. Chú ý vào việc luyện tập đặt câu, viết đoạn, viết văn bản.

- Phân công GV cụ thể có trách nhiệm và đánh giá kết quả học tập sau mỗi học kỳ
8. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, thành phố:
- Khuyến khích GV trẻ tham gia các cuộc thi để nâng cao tay nghề, khẳng định bản thân.
- Tổ nhóm hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn khi tham gia các cuộc thi.

- Sáng kiến kinh nghiệm sẽ chọn những chủ đề cụ thể, thiết thực phù hợp với việc đổi mới chương trình hiện nay của cả nước.
9. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên:

- Khuyến khích GV trẻ thực hiện để học hỏi, rút kinh nghiệm.

- Thực hiện: 1 chuyên đề cấp trường; tham dự 2 chuyên đề cấp quận / HK.

- Mạng lưới bộ môn sẽ tham gia công tác thăm lớp, dự giờ kết hợp với hoạt động chỉ đạo của PGD.
10. Các hoạt động chuyên môn, phong trào khác:
- Văn hay Chữ tốt lần thứ 21

Tháng 9/2020: Thi cấp trường

Tháng 11/2020: Thi cấp quận

Tháng 01/ 2021: Thi cấp Thành phố.

Khối 6,7: Văn tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Khối 8,9: Văn nghị luận.

- Hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 6

Tháng 10/2020: Thi cấp trường

Tháng 12/2020 (sau kiểm tra học kì 1): Thi cấp quận

Tháng 01/ 2021: Thi cấp Thành phố.

- Thi HSG lớp 9 cấp quận - Thành phố
Tháng 9/2020 bồi dưỡng cấp Trường

Tháng 11/2020 chọn đội tuyển HSG cấp quận

Tháng 3/2021 dự thi HSG cấp Thành phố.

- Kiến thức: từ tuần 1 đến hết tuần 11 (theo kế hoạch giảng dạy).

- Thi Olympic - Khối 6,7,8 

Tháng 3/2021
- Thi Tuyển sinh vào lớp 10

Toàn thể HS Khối 9 (đã được Tốt nghiệp THCS)

11. Thành lập câu lạc bộ bộ môn: 


Cố gắng tổ chức ít nhất 1 câu lạc bộ gắn với hoạt động bộ môn (CLB văn học, CLB sáng tác, …)
IV. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Chất lượng bộ môn: Kiểm tra HK đạt 90% trên mức TB
     Tuyển sinh lớp 10 đạt 95% trên TB.
- Có thành tích cấp Thành phố trong các phong trào: Văn Hay Chữ Tốt; Lớn lên cùng sách; Học sinh Giỏi...
- Tỉ lệ bộ môn luôn giữ vững so với tỉ lệ của Quận.


V. Kế hoạch hoạt động theo từng tháng:

	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	Tháng 9
	- Họp giáo viên mạng lưới lập kế hoạch hoạt động bộ môn Ngữ văn ngày 09/9/2020).

- Họp chuyên môn đầu năm (Tổ trưởng Văn các trường vào lúc 8h00 ngày 16/9/2020).

- Bồi dưỡng HS Giỏi.

- Bồi dưỡng HS đội tuyển Trường VHCT

- Dự tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức .

· Triển khai kế hoạch các cuộc thi: Văn hay chữ tốt; Lớn lên cùng sách, …
	

	Tháng 10
	- Thực hiện Chuyên đề cấp Quận: THCS Rạng Đông “Tình bạn trong thơ Trung đại”.
- Thực hiện Chuyên Đề cấp Trường: “Người phụ nữ trong xã hội phong kiến”

- Thực hiện Hội thi “Văn hay Chữ tốt” cấp trường. Hạn chót nộp danh sách trước ngày 31/10/2020.

- Tiếp tục bồi dưỡng HS dự thi VHCT cấp Quận

- Bồi dưỡng HS thi LLCS 

- Thực hiện các kế hoạch chuyên môn: thao giảng, dự giờ, thanh tra và kiểm tra chuyên môn.

- Thưc hiện Buổi học trải nghiệm ngoài nhà trường (Văn – SĐCD)

- Bồi dưỡng HS Giỏi – phụ đạo HS Yếu – Kém.
	

	Tháng 11
	- Hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra HKI

- Tổ chức Hội thi: Văn hay Chữ tốt cấp quận (Dự kiến ngày 28/11/2020).

-  Thực hiện Chuyên đề cấp quận: THCS Mùa Xuân “Tiết học ngoài không gian lớp học” (trong thư viện, trong sân trường).

- Bồi dưỡng HS Giỏi – phụ đạo HS Yếu – Kém.

- Thi HS giỏi cấp Quận.
	

	Tháng 12
	- Tổ chức Hội thi: Lớn lên cùng sách cấp Quận.

- Hướng dẫn ôn tập kiểm tra, tổ chức kiểm tra học kì theo đúng các quy định hướng dẫn của phòng.

- Họp giáo viên thống nhất đáp án học kì 1 các khối lớp.
	

	Tháng 1+2
	- Chung kết Hội thi Văn hay Chữ tốt, Lớn lên cùng sách cấp TP.

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên môn.

- Thực hiện Chuyên đề cấp Trường: Chủ đề “Tình yêu quê hương đất nước”

- Thực hiện Chuyên đề cấp quận: THCS Yên Thế “Phương pháp làm bài nghị luận xã hội”
- Sơ kết HKI.

- Họp chuyên môn Sở sơ kết học kì I (Giáo viên mạng lưới).
- Bồi dưỡng HS Giỏi.
	

	Tháng 3
	-  Thực hiện Chuyên đề cấp quận: THCS Nguyễn văn Bé
+ Chuyên đề: “Người lãnh đạo anh minh”.

+ Thao giảng bài: “Chiếu dời đô”.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch chuyên môn HKII của các đơn vị. Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên môn.

- Thi HS Giỏi cấp TP lớp 9.

- Hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra HKII và ôn thi cuối cấp.

- Hội thi Oympic cấp TP khối 6,7,8.
	

	Tháng 4+5
	- Kiểm tra HKII.

- Chấm thi HKII; 

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học.

- Sơ kết HKII.

- Tổng kết năm học, hoàn thành các báo cáo.

- Thi Tuyển sinh lớp 10 THPT và khảo sát lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
	


     

	DUYỆT 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
Lý Ái Trân
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9  năm 2020

TỔ/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi họ tên)

Phạm Thị Như Lan
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